	Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ các vùng kinh tế 

Tháng 1 năm 2005 (Tháng trước = 100)
 
	Vùng Đồng bằng sông Hồng
	Vùng Đông bắc
	Vùng Tây bắc
	Vùng Bắc Trung bộ
	Vùng Duyên hải Nam trung bộ
	Vùng Tây nguyên
	Vùng Đông nam bộ
	Vùng Đồng bằng sông Cửu long


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Chỉ số giá tiêu dùng
	101.0
	101.0
	102.1
	101.0
	101.1
	101.6
	100.9
	101.4


	L​ương thực - Thực phẩm
	101.1
	101.5
	102.9
	101.3
	102.0
	102.4
	101.6
	102.3


	   Trong đó:  - L​ương thực
	100.3
	103.3
	104.2
	101.9
	101.1
	101.9
	100.2
	101.5


	                    - Thực phẩm
	101.0
	100.7
	102.2
	101.0
	102.7
	102.9
	102.4
	102.7


	Đồ uống và thuốc lá
	101.9
	100.3
	101.2
	100.9
	100.6
	100.8
	100.9
	100.5


	May mặc, mũ nón, giầy dép
	100.5
	100.6
	101.9
	100.8
	100.7
	101.1
	100.9
	100.9


	Nhà ở và vật liệu xây dựng
	100.5
	100.2
	102.3
	101.5
	100.0
	100.2
	100.0
	100.3


	Thiết bị và đồ dùng gia đình
	101.6
	100.3
	101.0
	100.9
	100.0
	101.4
	100.8
	100.5


	D​ược phẩm,  y tế
	100.2
	100.4
	100.0
	100.3
	100.2
	100.4
	100.5
	100.3


	Ph​ương tiện đi lại, b​ưu điện
	100.6
	100.2
	100.5
	100.9
	100.0
	100.2
	100.0
	100.2


	Giáo dục
	100.2
	100.0
	103.1
	100.4
	100.0
	100.7
	100.0
	100.1


	Văn hoá, thể thao, giải trí
	101.3
	100.3
	100.4
	100.3
	100.1
	101.3
	99.9
	99.8


	Đồ dùng và dịch vụ khác
	101.1
	101.5
	101.7
	100.2
	100.4
	100.7
	100.7
	100.8


	Chỉ số giá Vàng
	98.4
	97.3
	99.3
	98.8
	98.5
	98.0
	97.7
	98.0


	Chỉ số giá Đô la Mỹ
	100.1
	100.0
	100.0
	100.0
	100.1
	100.2
	100.0
	100.0


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




